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MÔN THI : ACC 201 (AQ) Học kỳ : 1

Thời gian : 18h00 - 07/10/2025   -   Phòng thi 408 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 29208155410 Lê Hoàng Gia Ân ACC 201 AQ K29DLL

2 30209232987 Cao Thị Vương Anh ACC 201 AQ K30CMU-TTT

3 30219053730 Lê Văn Anh ACC 201 AQ K30CMU-TTT NỢ HP

4 30219252674 Hồ Phước Hoàng Bách ACC 201 AQ K30CMU-TTT

5 29216264733 Nguyễn Gia Bảo ACC 201 AQ K29NAT

6 30214160419 Trần Thái Bảo ACC 201 AQ K30CMU-TTT NỢ HP

7 28208104075 Huỳnh Nguyễn Cẩm Bình ACC 201 AQ K28DLL

8 30218049870 Nguyễn Phan Bình ACC 201 AQ K30CMU-TTT

9 30200253039 Nguyễn Ngọc Bảo Châu ACC 201 AQ K30CMU-TTT

10 30201156628 Lê Thị Huỳnh Châu ACC 201 AQ K30CMU-TTT

11 29209441378 Lê Thanh Đào ACC 201 AQ K29KKT

12 30209221258 Lê Thị Ngọc Diệp ACC 201 AQ K30CMU-TTT

13 30219263424 Nguyễn Như Minh Đức ACC 201 AQ K30CMU-TTT

14 30210264200 Trần Văn Được ACC 201 AQ K30CMU-TTT

15 30219256283 Dương Gia ACC 201 AQ K30CMU-TTT

16 30209256284 Nguyễn Kiều Giang ACC 201 AQ K30CMU-TTT

17 30207153706 Hoàng Khánh Hạ ACC 201 AQ K30CMU-TTT

18 30205127541 Huỳnh Thị Hải ACC 201 AQ K30CMU-TTT

19 30211464163 Võ Quang Hải ACC 201 AQ K30CMU-TTT

20 30201144091 Huỳnh Lê Bảo Hân ACC 201 AQ K30CMU-TTT
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2/4

MÔN THI : ACC 201 (AQ) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 07/10/2025   -   Phòng thi 409 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 30201156667 Trần Thị Xuân Hiếu ACC 201 AQ K30CMU-TTT

2 30204149622 Hồ Thị Cẩm Hiếu ACC 201 AQ K30CMU-TTT

3 30211460950 Nguyễn Công Hiếu ACC 201 AQ K30CMU-TTT

4 30211356528 Đoàn Văn Thiên Hoàng ACC 201 AQ K30CMU-TTT

5 30209256285 Huỳnh Thị Kim Huệ ACC 201 AQ K30CMU-TTT

6 30211463657 Võ Tấn Huy ACC 201 AQ K30CMU-TTT

7 30201156688 Nguyễn Thị Lệ Huyền ACC 201 AQ K30CMU-TTT

8 29204365842 Phùng Nữ Thục Khuyên ACC 201 AQ K29QNT

9 30204655683 Ngô Thị Mỹ Kiều ACC 201 AQ K30CMU-TTT NỢ HP

10 30209256286 Đỗ Thị Thúy Kiều ACC 201 AQ K30CMU-TTT

11 30205149111 Nguyễn Thị Thùy Linh ACC 201 AQ K30CMU-TTT

12 30206149949 Lê Thị Khánh Linh ACC 201 AQ K30CMU-TTT

13 30214150211 Trần Thị Khánh Linh ACC 201 AQ K30CMU-TTT

14 30219256287 Mai Thành Long ACC 201 AQ K30CMU-TTT

15 30204460711 Phạm Thị Luyến ACC 201 AQ K30CMU-TTT

16 30204629937 Trần Thị Khánh Ly ACC 201 AQ K30CMU-TTT

17 30200250298 Nguyễn Thị Tuyết Mai ACC 201 AQ K30CMU-TTT

18 30201127583 Trần Kim Mai ACC 201 AQ K31CMU-TTT NỢ HP

19 30211156846 Nguyễn Văn Minh ACC 201 AQ K30CMU-TTT
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3/4

MÔN THI : ACC 201 (AQ) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 07/10/2025   -   Phòng thi 411 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 30211456495 Đặng Công Minh ACC 201 AQ K30CMU-TTT

2 30212348243 Nguyễn Bình Minh ACC 201 AQ K30CMU-TTT

3 30211432627 Nguyễn Thành Mỹ ACC 201 AQ K30CMU-TTT

4 30201456496 Lê Thị Kim Ngân ACC 201 AQ K30CMU-TTT

5 29208163088 Trần Nguyễn Gia Nghi ACC 201 AQ K29DLL

6 30200225791 Hoàng Ý Ngọc ACC 201 AQ K30CMU-TTT NỢ HP

7 30209256288 Hồ Vũ Ánh Ngọc ACC 201 AQ K30CMU-TTT

8 30209256289 Trần Thị Bảo Ngọc ACC 201 AQ K30CMU-TTT

9 30201148142 Phan Thị Tuyết Nhi ACC 201 AQ K30CMU-TTT

10 30209256291 Đỗ Thị Yến Nhi ACC 201 AQ K30CMU-TTT

11 30209256292 Nguyễn Thị Huỳnh Như ACC 201 AQ K30CMU-TTT

12 30204340318 Hà Thị Ninh ACC 201 AQ K30CMU-TTT

13 30214155994 Mạnh Tuấn Phong ACC 201 AQ K30CMU-TTT

14 30211156770 Nguyễn Minh Quân ACC 201 AQ K30CMU-TTT NỢ HP

15 30214660256 Võ Văn Sang ACC 201 AQ K30CMU-TTT NỢ HP

16 30211138949 Nguyễn Hữu An Sơn ACC 201 AQ K30CMU-TTT NỢ HP

17 30206959173 Ung Thị Thu Sương ACC 201 AQ K30CMU-TTT

18 30219226564 Nguyễn Thành Tài ACC 201 AQ K30CMU-TTT NỢ HP

19 30204359933 Nguyễn Thị Mỹ Tâm ACC 201 AQ K30CMU-TTT

20 30209256294 Nguyễn Thị Thanh Tâm ACC 201 AQ K30CMU-TTT
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MÔN THI : ACC 201 (AQ) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 07/10/2025   -   Phòng thi 501 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 30219622913 Trương Quốc Thịnh ACC 201 AQ K30CMU-TTT NỢ HP

2 30204638358 Nguyễn Anh Thư ACC 201 AQ K30QLC

3 30209256296 Nguyễn Thị Quỳnh Thư ACC 201 AQ K30CMU-TTT NỢ HP

4 30209323622 Trần Thị Anh Thư ACC 201 AQ K30CMU-TTT

5 30209256295 Phạm Lê Hồng Thúy ACC 201 AQ K30QTM

6 30211456503 Võ Viết Nhật Tiên ACC 201 AQ K30CMU-TTT NỢ HP

7 30211148553 Huỳnh Trọng Tín ACC 201 AQ K30CMU-TTT NỢ HP

8 30219249280 Hồ Phi Tình ACC 201 AQ K30CMU-TTT

9 30214638313 Nguyễn Phương Toàn ACC 201 AQ K30CMU-TTT

10 30201123769 Huỳnh Thị Bích Trâm ACC 201 AQ K30CMU-TTT NỢ HP

11 30201123797 Đinh Thị Thu Trang ACC 201 AQ K30CMU-TTT

12 30206249603 Nguyễn Phương Kiều Trinh ACC 201 AQ K30CMU-TTT

13 30209256297 Đoàn Nguyễn Tố Trinh ACC 201 AQ K30CMU-TTT

14 30212131006 Nguyễn Phú Tuấn ACC 201 AQ K30CMU-TTT

15 29205164904 Thái Lê Phương Uyên ACC 201 AQ K29LKT

16 27217100065 Nguyễn Quang Vũ ACC 201 AQ K27DLK NỢ HP

17 30219220073 Nguyễn Đăng Vũ ACC 201 AQ K30CMU-TTT NỢ HP

18 30209244459 Đặng Khải Vy ACC 201 AQ K30CMU-TTT

19 30211140376 Lê Thanh Xin ACC 201 AQ K30CMU-TTT
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